
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

PHÒNG VẬT TƯ THIẾT BỊ 

 

Số: 64 /BG-VTTB 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2026 
 

 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 
 

Kính gửi: Quý Công ty. 
 

      Trường Đại học Quốc tế có nhu cầu mua thuốc và vật tư phục vụ nhu cầu cán bộ, giảng 

viên, sinh viên cho Quý 2, 3, 4 năm 2026 theo danh mục như sau: 
 

STT Tên thuốc Nhà sản xuất 
  Đơn 

vị 

 Số lượng 

đặt  

1 
Miếng dán Hạ sốt Sakura Nhất Nhất 

(H/3g/2m) 
Nhất Nhất Miếng 90 

2 Enervon-C 500mg United Pharma Viên 500 

3 Vitamin C Vidipha Viên 1.000 

4 Berocca Bayer Viên 200 

5 My Vita Cam SPM Viên 100 

6 Upsa -C 1g United States Viên 100 

7 Calcium 500mg Stella Viên 160 

8 Pm Nextg Cal Probiotic pharma Viên 120 

9 Carbovis Đại Y Viên 750 

10 Smecta 3g Ipsen Gói 90 

11 Oresol hương cam Bình Định Gói 100 

12 Yumangel F 15ml Yuhan Gói 200 

13 Konimag Antacid Suspension 7ml Konimex Gói 600 

14 Phosphalugel 12,38g Pharmatis Gói 520 

15 Natri clorid 0,9% 10ml Pharmadic Chai 1.000 

16 Osla 15ml Merap Chai 100 

17 Eugica Candy Hậu Giang Viên 2.000 

18 
Panspray Panthenol Nano Bạc Bimex 

(c/130gr) 
Mepharco Chai 16 

19 Povidone Iodine 10%-20ml  Phapharco Chai 30 

20 Oxy già 60ml Vĩnh Phúc Chai 40 

21 
Cao dán Salonpas  (Hộp 200 miếng/10 

hộp nhỏ) 
Hisamittsu 

Hộp 

nhỏ 
80 

22 
Cao dán thảo dược ecosip nóng tatra 

(h/20g/5m) 
Tatra Gói 40 

23 Salicylic 5% Hataphar Tuýp 5 

24 Panthenol dexpanthenol 5% Medipharco Tuýp 40 

http://phapharco.com/bai-viet/povidone-iodine-10--20ml-103.html


25 Dầu mù u 15ml Thiên Khánh Chai 20 

26 Nước muối VP Smiles 500ml Vĩnh Phúc Chai 540 

27 Urgo Durable 2x6 cm Urgo Hộp 15 

28 Urgo Washprooflarge  3,8x7,2 cm Urgo Hộp 12 

29 Băng keo urgo 2.5*5 Urgo Cuộn 10 

30 Urgo Derm  10x10cm Urgo Cuộn 2 

31 Bông y tế 5gr Bảo Thạch Gói 500 

32 Dầu Thái đỏ 3ml Siang Pure Chai 200 

33 Dầu Phật Linh 1.5ml Trường Sơn Chai 100 

34 BVS Diana (gói/8 miếng) Diana Miếng 168 

35 Khăn y tế dùng 1 lần (Gói 125 cái) Việt Nam Cái 500 

36 Pen không mấu 16cm Pakistan Cái 4 

37 Chén inox số 3 Phan Anh Cái 4 

38 
Ống cắm pen kéo Vita Trung 5cm x 

14cm 
Phan Anh Cái 2 

39 Nhíp y tế đầu tù 16cm Pakistan Cái 4 

40 Hapacol Blue 500mg Hậu Giang Viên 2.000 

41 Efferalgan 500mg Gsk Viên 304 

42 Prednisolon 20mg Vacopharm Viên 1.000 

43 Cetirizin 10mg Enlie Viên 1.000 

44 Chlopheniramin 4mg Vidipha Viên 1.000 

45 Voltaren 75mg Novartis Viên 300 

46 Diclofenac 75mg TW 25 Viên 300 

47 Cataflam 50mg Novartis Viên 500 

48 Tyrotab Pharmadic Viên 2.000 

49 Strepsils 
Reckitt 

Benckiser 
Gói 300 

50 Sensa Cools PT Sari Gói 60 

51 Scanneuron Stella Viên 200 

52 Ferrovit Mega Viên 200 

53 Spassarin 40 Phong Phú Viên 300 

54 Omeprazol 20mg Gracure Viên 300 

55 Normagut 250mg Mega Viên 60 

56 Ybio 1g Hậu Giang Gói 240 

57 Cephalexin 500mg Vidipha Viên 1.700 

58 Klamentin 625mg Hậu Giang Viên 600 

59 Cefaclor 500mg Vidipha Viên 500 

60 Erythromycin 500mg Vidipha Viên 300 

61 Adrenalin 1 mg/ml Vinphaco Ống 10 

62 Gentamicin 0.3% Bình Định Chai 20 

63 Tetracyclin (hydroclorid) 1%, 5g Quapharco Tuýp 20 



64 Naphazolin 0,05% Danaphar Chai 500 

65 Ống hít cây búa Axe brand Ống 48 

66 Acemuc 200mg Sanofi Viên 990 

67 Eugica fort Mega Viên 1.000 

68 Nifedipin 5mg Hasan Viên 500 

69 
Bổ phế Nam Hà chỉ khái lộ KĐ 125ml 

(không đường) 
Nam Hà Chai 50 

70 Cồn 70 độ 1 lít Vĩnh Phúc Chai 48 

71 Milan 18ml Nam Việt Chai 20 

72 Flucort N Glenmark Tuýp 15 

73 Xisat 75ml Merap Chai 200 

74 Khẩu trang y tế (50 hộp/ thùng) TT Green Thùng 2 

75 Găng tay y tế (100 cái/ hộp) Khải hoàn Hộp 10 

76 Que đè lưỡi Tanaphar Hộp 10 

 

Kính mời đơn vị tham gia chào giá với nội dung: 

- Giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí liên quan khác. 

- Giao hàng tại Trường Đại học Quốc tế, khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

- Hiệu lực báo giá: 60 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Thời gian báo giá: Đến hết ngày 16/4/2026. 

Nội dung báo giá gửi về: 

+ Người nhận: Tạ Thị Thanh Lan 

+ Phòng Vật tư Thiết bị (A2.612) - Trường Đại học Quốc tế 

+ Địa chỉ: Khu phố 33, phường Linh Xuân, TP.HCM. 

+ Điện thoại liên hệ: 028.3724.4270 - Ext: 3556 

Ghi chú: 

+ Quý đơn vị báo giá đúng nội dung nhà trường yêu cầu, không đề xuất các nội 

dung khác so với Thư mời chào giá số 64/BG-VTTB. Báo giá khác nội dung yêu cầu được 

xem như báo giá không hợp lệ.  

+ Ngoài thư Báo giá ghi rõ nội dung: Báo giá theo Thư chào giá số 64/BG-VTTB 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: P.VTTB.   

 TRƯỞNG PHÒNG  

 

 

 

 

         Trần Thị Thanh Lịch 
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